
1 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, 
 THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HOÁ 

PHÒNG ĐÀO TẠO 
              

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
             Thanh Hoá, ngày 20 tháng  3 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH CHẤM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

Căn cứ Quyết định số  1330/QĐ-ĐVTDT ngày 01/11/2021 của Hiệu  trưởng  trường  Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hoá về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ Đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa;  

Căn cứ Khung chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy Liên thông Chính quy đã được ban hành;  
Căn cứ Kế hoạch thực tập cuối khóa, Kế hoạch chấm báo cáo tốt nghiệp của các khoa gửi về phòng Quản lý đào tạo;  

Phòng Đào tạo tổng hợp Kế hoạch Báo cáo tốt nghiệp đại học liên thông chính quy đợt 2 năm học 2024 – 2025, cụ thể như sau: 

TT Ngày thi 
Buổi 
thi 

Tên 
học 

phần 
Lớp 

Sĩ số 
(dự 

kiến) 

Phòng 
thi 

 

Sản phẩm 
chấm 

Quy trình 
chấm 

Thang 
điểm 

Cán bộ coi thi, 
chấm thi 

Phòng 
chờ 

Ghi 
chú 

KHOA LUẬT & QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

1 
30/3/2025 

Sáng  
 

Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

Luật  
K12A-ĐT 

13 404B 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo 
- Trả lời câu 
hỏi 

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm : 
1 TS.Nguyễn Thị Thu 
Trang - CTHĐ 
2. TS.Hoàng Thị Thảo - 
UV 
3. ThS. Bùi Đặng Thu 
Thủy – UV -TK 

405B  

2 Chiều 
Báo 
cáo tốt 

Luật 
K12A-ĐT 

13 404B 
Báo cáo 

tốt nghiệp 
- Chấm nội 
dung báo 

- Nội dung 
báo cáo: 7 

GV chấm : 
1 TS.Nguyễn Thị Thu 

405B  
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nghiệp cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo 
- Trả lời câu 
hỏi 

điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

Trang - CTHĐ 
2. TS.Hoàng Thị Thảo - 
UV 
3. ThS. Bùi Đặng Thu 
Thủy – UV -TK 

3 

27/4/2025 

Sáng   
Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

Luật K12A 
+ K10 

18 404B 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo 
- Trả lời câu 
hỏi 

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm : 
1. TS. Nguyễn Thị Tình 
- CTHĐ 
2. TS. Nguyễn Thị Thu 
Trang - UV 
3. Hà Diệu Thu Thảo – 
UV-TK 

405B  

4 Chiều 
Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

Luật K12A 
+ K10 

18 404B 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo 
- Trả lời câu 
hỏi 

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm : 
1. TS Nguyễn Thị Tình 
- CTHĐ 
2. TS. Nguyễn Thị Thu 
Trang - UV 
3. ThS. Nguyễn Thị 
Lan Anh – UV-TK 

405B  

5 

26/4/2025 

Sáng   
Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

QLNN 
K11B 

16 404B 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo 
- Trả lời câu 
hỏi 

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm : 
1.  TS Nguyễn Thị Tình 
- CTHĐ 
2. ThS. Lê Thị Thảo 
Linh - UV 
3. Hà Diệu Thu Thảo – 
UV - TK 
 

405B 

 

6 Chiều 
Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

QLNN 
K10; 
QLNN 
K12A 

11 404B 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 

GV chấm : 
1.  TS. Nguyễn Thị 
Tình – CTHĐ 
2. ThS. Lê Thị Thảo 

405B 

 



3 

 

thuyết trình 
báo cáo 
- Trả lời câu 
hỏi 

trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

Linh – UV 
3. ThS. Nguyễn Thị 
Lan Anh – UV-TK 

KHOA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

1 

26/4/2025 

Sáng 
Báo 
cáo tốt 
nghiệp   

NNAK12A 
(từ 1-18) 

18 304B 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo  

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm:  
1. Hoàng Thị Huệ-
CTHĐ 
2. Nguyễn Thị Hà My-
UV 
3. Nguyễn Thị Thương 
Hiền-UV - TK 

305B 

 

2 Chiều 
Báo 
cáo tốt 
nghiệp   

NNAK12A 
(từ 19-36) 

18 304B Báo cáo 
tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo  

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm:  
1. Hoàng Thị Huệ-
CTHĐ 
2. Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh-UV 
3. Nguyễn Thị Thương 
Hiền- UV - TK 

305B  

3 

3/5/2025 

Sáng  

Báo 
cáo tốt 
nghiệp   

 

NNAK12-
SĐH 
(Từ 1-18) 

18 304B Báo cáo 
tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo  

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm:  
1. Hoàng Thị Huệ-
CTHĐ 
2. Tào Thị Thu Thảo-
UV 
3. Lê Quốc Nguyên-UV 
- TK 

305B  

4 Chiều 
Báo 

cáo tốt 
nghiệp   

  
NNAK12-
SĐH 
(Từ 19-36) 

18 304B Báo cáo 
tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 

GV chấm:  
1. Hoàng Thị Huệ-
CTHĐ 
2. Tào Thị Thu Thảo-

305B  
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thuyết trình 
báo cáo  

trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

UV 
3. Lê Quốc Nguyên-UV 
- TK 

5 4/5/2025 Sáng  
Báo 

cáo tốt 
nghiệp   

NNAK12-
SĐH 
(Từ 37-54) 

18 304B Báo cáo 
tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo  

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm:  
1. Hoàng Thị Huệ-
CTHĐ 
2. Tào Thị Thu Thảo-
UV 
3. Lê Quốc Nguyên-
UV- TK 

305B  

KHOA VĂN HÓA – THÔNG TIN 

1 

05/4/2025 

Sáng 
 

Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

TVTBTHK
12A-HN  

(Nhóm 1 từ  
số 1-19) 

19 405C 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo  

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm:  
1. TS. Lê Thị Thảo - 
CTHĐ 
2. ThS. Nguyễn Thị 
Nhung - UV 
3. ThS.  Đỗ Thị Thu 
Hương - UV 
Thư ký 
Hoàng Thị Thu Hằng 

  

2 
Chiều 

 

Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

TVTBTHK
12A-HN  

(Nhóm 2 từ  
số 20-38) 

19 405C 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo  

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm:  
1. TS. Lê Thị Thảo - 
CTHĐ 
2. ThS. Nguyễn Thị 
Nhung - UV 
3. ThS.  Đỗ Thị Thu 
Hương - UV 
Thư ký 
Hoàng Thị Thu Hằng 

  

3 12/4/2025 
Chiều 
(13h-

Báo 
cáo tốt 

VTLT 
K12A 

19  405C Báo cáo 
- Điểm báo 

cáo tốt 
10 GV chấm:  

1. ThS. Nguyễn Thị 
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15h30) nghiệp (Nhóm 1 từ  
số 1-19) 

tốt nghiệp nghiệp (7đ) 

- Điểm 

thuyết trình  

(1đ) 

- Điểm trả 

lời câu hỏi 

(2đ) 

Nhung 
2. TS. Tạ Thị Thủy   
3. ThS. Lê Thị Dương 
Thư ký: 
Mai Thị Thu Nga 

4 
Chiều 
(15h30
-17h30 

VTLT 
K12A 

(Nhóm 2 từ  
số 19-38) 

19  405C 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

- Điểm báo 

cáo tốt 

nghiệp (7đ) 

- Điểm 

thuyết trình  

(1đ) 

- Điểm trả 

lời câu hỏi 

(2đ) 

10 

GV chấm:  
1. ThS. Nguyễn Thị 
Nhung 
2. TS. Tạ Thị Thủy 
3. ThS. Lê Thị Dương 
Thư ký: 
Mai Thị Thu Nga 

  

5 

13/4/2025 

Sáng 
(7h30-
9h30) 

Báo 
cáo 
cuối 
khóa 

TVTBTH 
K12A 

(Nhóm 1)+ 
TTTV K10 

17 405C 
Báo cáo 

cuối khóa 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo  

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm:  
1. ThS. Nguyễn Thị 
Nhung - CTHĐ 
2. TS. Lê Thị Dương - 
UV 
3. ThS. Trịnh Tất Đạt -
UV 
Thư ký 
Hoàng Thị Thu Hằng 

  

6 
Sáng 

(9h30 – 
11h30) 

Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

TVTBTH 
K12A 

(Nhóm 2) 
16  405C 

Báo cáo 
tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 

GV chấm:  
1. ThS. Nguyễn Thị 
Nhung - CTHĐ 
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- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo  

- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

2. TS. Lê Thị Dương - 
UV 
3. ThS. Trịnh Tất Đạt - 
UV 
Thư ký 
Hoàng Thị Thu Hằng 

7 

13/4/2025 

Chiều 
(13h30

-
15h30) 

Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

TVTBTH 
K11B 

11  405C 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo  

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm:  
1. TS. Lê Thị Thảo - 
CTHĐ 
2. ThS. Nguyễn Thị 
Nhung - UV 
3. TS. Tạ Thị Thủy - 
UV 
Thư ký 
Hoàng Thị Thu Hằng 

  

8 

Chiều 
(15h30

-
17h30) 

Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

VTLT 
K11B 

7 405C 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo  

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm:  
1. TS. Lê Thị Thảo - 
CTHĐ 
2. ThS. Nguyễn Thị 
Nhung - UV 
3. TS. Hoàng Thị Kim 
Oanh - UV 
Thư ký 
Mai Thị Thu Nga 

  

9 
12/4/2025 

Sáng 
(7h30-
8h30) 

Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

QLVHK11
A+B 

06 404C 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo  

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm:  
1. TS. Lê Thị Thảo 
2. TS. Hoàng Thị Kim 
Oanh 
3. ThS.  Bùi Thị Hậu 
Thư ký 
Hoàng Ánh Tuyết 

  

10 Sáng Báo QLVHK 22 404C Báo cáo - Chấm nội - Nội dung GV chấm:    
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(8h30-
11h30) 

cáo tốt 
nghiệp 

12A   tốt nghiệp dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo  

báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

1. TS. Lê Thị Thảo - 
CTHĐ 
2. TS. Hoàng Thị Kim 
Oanh - UV 
3. ThS.  Vũ Thị Huyền 
- UV 
Thư ký 
Hoàng Ánh Tuyết 

11 19/4/2025 
Sáng 

(7h30-
8h30) 

Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

QLVHK12
A-HN   

11 306A 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo  

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm:  
1. TS. Lê Thị Thảo - 
CTHĐ 
2. ThS. Lê Thị Hòa - 
UV 
3. ThS.  Bùi Thị Hậu - 
UV 
Thư ký 
Lê Văn Doanh 

  

12 12/4/2025 

Chiều 
(13h30

-
15h30) 

Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

 CTXH 
K12A  

(Nhóm 1 từ 
số 1-8) 

8 404C 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

 
- Điểm báo 
cáo tốt 
nghiệp (7đ) 
- Điểm 
thuyết trình  
(1đ) 
- Điểm trả 
lời câu hỏi 
(2đ) 

10 

GV chấm:  
1. TS. Lê Thị Thảo 
2. ThS. Lê Thùy Dung 
3. ThS. Trần Minh 
Thanh Hà 
Thư ký: 
TS. Nguyễn Thế Anh 

  

13 12/4/2025 

Chiều 
(15h30

-
17h30) 

Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

CTXH 
K12A  

(Nhóm 1 từ 
số 9-16) 

 
CTXH K10 

(1 sinh 

9 404C 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

- Điểm báo 
cáo tốt 
nghiệp (7đ) 
- Điểm 
thuyết trình  
(1đ) 
- Điểm trả 

10 

GV chấm:  
1. TS. Lê Thị Thảo 
2. ThS. Hoàng Thị Thu 
Hoa 
3.  ThS. Trần Minh 
Thanh Hà 
Thư ký: 
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viên) lời câu hỏi 
(2đ) 

TS. Nguyễn Thế Anh 

14 

CTXH  
K12A 

(Nhóm  3 từ 
số 17-27) 

11 404C 
Báo cáo 

tốt nghiệp 

- Điểm báo 
cáo tốt 
nghiệp (7đ) 
- Điểm 
thuyết trình  
(1đ) 
- Điểm trả 
lời câu hỏi 
(2đ) 

10 

GV chấm:  
1. TS. Lê Thị Thảo 
2. ThS. Hoàng Thị Thu 
Hoa 
3.ThS. Lê Thùy Dung 
Thư ký: 
TS. Nguyễn Thế Anh 

  

KHOA DU LỊCH  

1 

25/4/2025 

Sáng 

Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

Du lịch K10 05 

406A 

Bài thuyết 
minh điểm 
du lịch 

 

-SV trình 
bày bài 
thuyết minh 
điểm du lịch 
- GV chấm 
kỹ năng 
thuyết minh 
và bài báo 
cáo của sinh 
viên 

1. Nội dung 
bài thuyết 
minh: 3đ 
2. Diện 
mạo, tác 
phong, biểu 
cảm: 3 đ 
3. Kỹ năng 
thuyết minh 
lưu loát, 
truyền cảm: 
3đ 
4. Trả lời 
câu hỏi của 
hội đồng: 
1đ 

GV chấm : 
1. TS. Nguyễn Trúc 
Quỳnh - CTHĐ 
2. ThS. Lưu Thị Ngọc 
Diệp - UV 
3. ThS. Trịnh Xuân 
Phương – UV 
Thư ký: 
Lê Thị Yến Hằng 

 

 

2 Chiều 107B 
Báo cáo 
thực tập 
tốt nghiệp 

Chấm nội 
dung báo 
cáo 

1. Điểm 
đánh giá 
đơn vị thực 
tập. 
2. Nội dung 

GV chấm : 
1. TS. Nguyễn Trúc 
Quỳnh - CTHĐ 
2. ThS. Lưu Thị Ngọc 
Diệp - UV 
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báo cáo: 
- Báo cáo 
thực tập tốt 
nghiệp đúng 
mẫu biểu đã 
ban hành : 1 
đ 
- Nội dung 
báo cáo: 6đ 
- Kết luận: 
1đ 
- Rút ra bài 
học kinh 
nghiệm:  1đ 
- Trình bày 
đầy đủ các 
chương, 
mục và 
đúng thể 
thức quy 
định: 1đ 

3.ThS. Trịnh Xuân 
Phương - UV 
Thư ký: 
Lê Thị Yến Hằng 

3 24/4/2025 Sáng  
Báo 

cáo tốt 
nghiệp 

QTDVDL&
LHK10; 

 
LTQTDVD
L&LHK12 

13 406A 
Bài thuyết 
minh điểm 
du lịch 

-SV trình 
bày bài 
thuyết minh 
điểm du lịch 
- GV chấm 
kỹ năng 
thuyết minh 
và bài báo 
cáo của sinh 
viên 

1. Nội dung 
bài thuyết 
minh: 3đ 
2. Diện 
mạo, tác 
phong, biểu 
cảm: 3 đ 
3. Kỹ năng 
thuyết minh 
lưu loát, 
truyền cảm: 
3đ 
4. Trả lời 

GV chấm :  
1.ThS. Trần Tiến - 
CTHĐ 
2. TS. Nguyễn Thị Trúc 
Quỳnh - UV 
3. ThS Lưu Ngọc Diệp 
- UV 
Thư ký 
Lê Thị Yến Hằng 
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câu hỏi của 
hội đồng: 
1đ 

4 Chiều 107B 

Thiết kế 
và điều 
hành 
chương 
trình du 
lịch 

- SV trình 
bày thiết kế 
một chương 
trình du lịch 
cụ thể 
- GV Chấm 
kỹ năng 
thiết kế, xây 
dựng một 
chương 
trình (khả 
năng lựa 
chọn điểm, 
tuyến, chi 
phí, lợi 
nhuận…) 

1. Kỹ năng 
lập luận vấn 
đề: 3đ 
2. Tính khả 
thi của 
chương 
trình: 3đ 
3. Kỹ năng 
điều hành 
tuor: 3 đ 
4. Trả lời 
câu hỏi của 
hội đồng: 
1đ 

GV chấm :  
1. ThS.Trần Tiến - 
CTHĐ 
2. ThS. Vũ Thị Thủy - 
UV 
3. ThS. Ngô Phương 
Thúy - UV 
Thư ký: 
Lê Thị Yến Hằng 
 

 

 

5 28/4/2025 Sáng 
Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

QTDVDL&
LHK10; 
 
LTQTDVD
L&LHK12 

13 107B 
Báo cáo 
thực tập 
tốt nghiệp 

Chấm nội 
dung báo 
cáo 

1. Điểm 
đánh giá 
đơn vị thực 
tập. 
2. Nội dung 
báo cáo: 
- Báo cáo 
thực tập tốt 
nghiệp đúng 
mẫu biểu đã 
ban hành : 1 
đ 
- Nội dung 
báo cáo: 6đ 
- Kết luận: 

GV chấm :  
1. ThS. Trần Tiến - 
CTHĐ 
2. ThS. Vũ Thị Thủy - 
UV 
3. ThS. Ngô Phương 
Thúy – UV 
Thư ký 
Lê Thị Yến Hằng 
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1đ 
- Rút ra bài 
học kinh 
nghiệm:  1đ 
- Trình bày 
đầy đủ các 
chương, 
mục và 
đúng thể 
thức quy 
định: 1đ 

6 24/4/2025 Chiều 
Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

QTKS K10  26 107B 
Báo cáo 
thực tập 
tốt nghiệp 

Chấm nội 
dung báo 
cáo 

- Báo cáo 
thực tạp tốt 
nghiệp đúng 
mẫu biểu đã 
ban hành : 1 
đ 
- Nội dung 
báo cáo: 6đ 
- Kết luận: 
1đ 
- Rút ra bài 
học kinh 
nghiệm:  1đ 
- Trình bày: 
1đ 

GV chấm : 
1. TS. Lê Thị Bưởi - 
CTHĐ 
2. ThS. Nguyễn Thị 
Giang - UV 
3. Lê Thị Ngọc – UV 
Thư ký:  
Lê Thị Yến Hằng 

 

 

7 23/4/2025 
Cả 

ngày 

Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

QTKS K10  26 

Trung 
tâm 

LTLK 
&DV 

Nghiệp vụ 
khách sạn 

- SV lựa 
chọn một 
trong những 
nghiệp vụ 
khách sạn 
và thực hiện 
bài thi 
nghiệp vụ 

- Nghiệp vụ 
lễ tân: 10 
- Nghiệp vụ 
buồng: 10 
-Nghiệp vụ 
nhà hàng: 
10 
- Nghiệp vụ 

GV chấm: 
1.  ThS Lê Thị Bưởi - 
CTHĐ 
2. ThS. Nguyễn Thị 
Giang - UV 
3. ThS. Trịnh Xuân 
Phương - UV 
Thư ký: 
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- GV chấm 
quy trình 
thực hiện 
nghiệp vụ 
của SV 

CBMA:10 Lê Thị Ngọc 
 
 
 

8 26/4/2025 Sáng 
Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

QTKS 
K12A-HT 

14 306A 
Báo cáo 
thực tập 
tốt nghiệp 

Chấm nội 
dung báo 
cáo 

- Báo cáo 
thực tạp tốt 
nghiệp đúng 
mẫu biểu đã 
ban hành : 1 
đ 
- Nội dung 
báo cáo: 6đ 
- Kết luận: 
1đ 
- Rút ra bài 
học kinh 
nghiệm:  1đ 
- Trình bày: 
1đ 

GV chấm: 
1. TS. Nguyễn Thị Trúc 
Quỳnh - CTHĐ 
 ThS. Lê Thị Bưởi - UV 
2. ThS. Trịnh Xuân 
Phương – UV 
Thư ký: 
Lê Thị Vân Anh 
 
 
 

 

 

9 26/4/2025 Chiều 
Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

QTKS 
K12A-HT 

14 306A 
Nghiệp vụ 
khách sạn 

- SV lựa 
chọn một 
trong những 
nghiệp vụ 
khách sạn 
và thực hiện 
bài thi 
nghiệp vụ 
- GV chấm 
quy trình 
thực hiện 
nghiệp vụ 
của SV 

- Nghiệp vụ 
lễ tân: 10 
- Nghiệp vụ 
buồng: 10 
-Nghiệp vụ 
nhà hàng: 
10 
- Nghiệp vụ 
CBMA:10 

GV chấm: 
1. TS. Nguyễn Thị Trúc 
Quỳnh - CTHĐ 
 ThS. Lê Thị Bưởi - UV 
2. ThS. Trịnh Xuân 
Phương – UV 
Thư ký: 
Lê Thị Vân Anh 
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KHOA MỸ THUẬT  

1 3/05/2025 Sáng 

Đồ án 
tổng 
hợp 
 

Đồ họa K10 4 

Phòng 
trưng 

bày mỹ 
thuật 

Đồ án 
thiết kế 

 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo  
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo  

- Nội dung 
báo cáo: 7 
điểm 
- Thuyết 
trình: 1 
điểm 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 điểm 

GV chấm: 
1. ThS.Vũ Trọng Thành 
- CTHĐ 
2. ThS. Bùi Thị Ngoan 
- UV 
3. ThS. Bùi Đức Chung 
- UV 
Thư ký:  
Nguyễn Phi Trường 

 

 

2 26/4/2025 
Cả 

ngày 

Đồ án 
thiết kế 
thời 
trang 

TKTT 
K12A-HT 

16 306A 

Thuyết 
trình; 
Người 

mẫu mặc 
trình diễn 

Trình bày 
nội dung ý 
tưởng đề 
tài; Trình 
diễn mẫu 
thiết kế 

10 

GV Chấm:  
1.ThS. Nguyễn Thị 
Hồng Thúy – CTHĐ 
2. ThS. Bùi Thị Hằng – 
UV 
3. ThS. Tăng Đức Vũ – 
UV 
Thư ký:  
Lê Thị Vân Anh 

 

 

3 05/5/2025 Sáng 

Sư 
phạm 
Mỹ 
thuật 
tổng 
hợp 

Sư phạm 
Mỹ thuật 
CQ K10A, 
LTCQ 
K13A 

17 
Nhà 
biểu 
diễn 

Bài luận, 
thuyết 

trình 10 
phút, và 
chấm tác 

phẩm 
tranh theo 

đề tài 

- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo bài 

luận 

- Chấm tác 
phẩm tranh 
theo đề tài 

a. Bài luận:  
- Nội dung: 
6đ 
- Trình bày: 
2 đ 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 đ 
b. Tác 
phẩm 
tranh 
- Nội dung: 
8đ 
- Trình bày:  

GV chấm:  
1. TS. Trần Việt Anh 
2. Ths. Phạm Văn 
Thắng 
3. Ths. Nguyễn Hoàng 
Linh 
4. Ths. Lê Văn Tĩnh 
5.Ths. Trần Xuân 
Quang 
6. Ths. Trần Xuân Tý 
Thư ký: 
 Trịnh Thị Cúc 
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-Trả lời câu 
hỏi:1đ 

KHOA ÂM NHẠC 

1 Ngày 20/5 
Chiều 
và Tối 

Báo 
cáo 
biểu 
diễn tốt 
nghiệp 

ĐHTNK10 05 
Nhà 
biểu 
diễn 

- 04 tác 
phẩm 
nước 
ngoài 
- 04 tác 
phẩm Việt 
Nam 

SV thi biểu 
diễn các tác 
phẩm thanh 
nhạc nước 
ngoài và 
Việt Nam  

10 

GV Chấm: 
1. TS. Trịnh Bảo 
Khuyên - CTHĐ 
2. NGUT.ThS. Phạm 
Hoàng Hiền - UV 
3. ThS. Lê Thu trang – 
UV –TK 
Thư ký:  
Hoàng Thị Duyên 

 

 

2 Ngày 21/5 
Chiều 
và Tối 

Báo 
cáo 
biểu 
diễn tốt 
nghiệp 

TCNKK34 
18 

13TN 
05NC 

Nhà 
biểu 
diễn 

- 02 tác 
phẩm 
nước 
ngoài 
- 03 tác 
phẩm Việt 
Nam 

SV thi biểu 
diễn các tác 
phẩm thanh 
nhạc nước 
ngoài và 
Việt Nam  

10 

GV Chấm: 
1. TS. Trịnh Thị Thúy 
Khuyên - CTHĐ 
2. ThS. Lê Thị Tuyết - 
UV 
3. ThS. Đỗ Thị Lam – 
UV 
Thư ký:  
Hoàng Thị Duyên 

 

 

3 09/5 Sáng 

Thực 
hành 
Sư 
phạm 
âm 
nhạc 
tổng 
hợp 

ĐHSPÂNK
10; 
ĐHSPÂN 
LTCQK11
B 

32 
306B 
307B 

1. Phân 
tích tác 
phẩm âm 
nhạc 
2.  Xướng 
âm 
3. Phương 
pháp dạy 
học âm 
nhạc 
4.  Hát và 
biểu diễn 

Xướng âm, 
Phân tích 
tác phẩm 
âm nhạc, 
Hát và biểu 
diễn ca 
khúc, đệm 
đàn. Riêng 
nội dung 
Phương 
pháp dạy 
học âm 

10/10 

* Phân tích tác phẩm 
âm nhạc; Xướng âm 
- Đoàn Tiến Dũng  
- Nguyễn Tiến Thành 
* Phương pháp dạy 
học âm nhạc 
- Vi Minh Huy 
- Lã Thị Tuyên 
* Hát và biểu diễn ca 
khúc; Trình bày phần 
đệm ca khúc bằng đàn 
phím điện tử 
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ca khúc 
5.  Trình 
bày phần 
đệm ca 
khúc bằng 
đàn phím 
điện tử 

nhạc thi vấn 
đáp trực 
tiếp. 

- ThS. Phạm Hoàng 
Hiền 
- TS. Trịnh Thị Thúy 
Khuyên 
- ThS. Mai Đông 
- ThS. Đỗ Mạnh Thắng 
Thư ký:  
Trân Thu Trang 
 

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON & TIỂU HỌC 

1 
19/4/202

5 
Cả 

ngày 

Báo 
cáo Tốt 
nghiệp 

GDMNLT 
K12A 

56 202C 
Báo cáo 

Tốt nghiệp  

- Chấm nội 
dung báo 

cáo  
- Chấm 

thuyết trình 
báo cáo 

- Nội dung: 
5đ 
- Trình bày: 
2 đ 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 đ 
- Hình thức 
báo cáo: 1 đ 

GV chấm:  
1. TS. Lã Thị Tuyên 
2.ThS.  Lê Thị Dung 
3. ThS. Nguyễn Thị 
Phượng 
Thư ký: 
1. Trương T. Huyền 
Trang 
2. Phạm Ngọc Thủy 

 

 

2 
20/4/202

5 
Sáng 

Báo 
cáo 
thực 
tập tốt 
nghiệp 

GDMNLT 
K11B 

13 202C 
Báo cáo 

Tốt nghiệp  

- Chấm nội 
dung báo 

cáo  
- Chấm 

thuyết trình 
báo cáo 

- Nội dung: 
5đ 
- Trình bày: 
2 đ 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 đ 
- Hình thức 
báo cáo: 1 đ 

GV chấm:  
1. TS. Lã Thị Tuyên 
2.  TS. Nguyễn Thị 
Hồng 
3.ThS.  Mai Thị Thanh 
Vân 
Thư ký: 
1. Trương T. Huyền 
Trang 
2. Phạm Ngọc Thủy 

 

 

3 
24/4/202

5 
Sáng 

Báo 
cáo 
Thực 
tập tốt 

ĐH GDMN 
K10A 

 
29 202C 

Báo cáo 
thu hoạch 
thực tập 
sư phạm 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo 
- Chấm 

- Nội dung: 
5đ 
- Trình bày: 
2 đ 

GV chấm:  
1.TS.  Lã Thị Tuyên 
2. TS. Nguyễn Thị Thái 
3. ThS. Trần Thu 
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nghiệp thuyết trình 
báo cáo 

- Trả lời câu 
hỏi: 2 đ 
- Sử dụng 
trình chiếu 
Poipoint: 1 
đ 

Hương 
Thư ký: 
1. Trương T. Huyền 
Trang 
2. Phạm Ngọc Thủy 

4 
24/4/202

5 
Chiều 

Báo 
cáo 
thực 

tập tốt 
nghiệp 

ĐH GDMN 
K10B 

 
31 202C 

Báo cáo 
thu hoạch 
thực tập 
sư phạm 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo 
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo 

- Nội dung: 
5đ 
- Trình bày: 
2 đ 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 đ 
- Sử dụng 
trình chiếu 
Poipoint: 1 
đ 

GV chấm:  
1. TS. Lã Thị Tuyên 
2.  TS. Nguyễn Thị 
Thái 
3.  ThS. Đinh Thị Mơ 
Thư ký: 
1. Trương T. Huyền 
Trang 
2. Phạm Ngọc Thủy 

 

 

5 
25/4/202

5 
Sáng 

Báo 
cáo 
thực 

tập tốt 
nghiệp 

ĐH GDMN 
K10C 

 
31 202C 

Báo cáo 
thu hoạch 
thực tập 
sư phạm 

- Chấm nội 
dung báo 
cáo 
- Chấm 
thuyết trình 
báo cáo 

- Nội dung: 
5đ 
- Trình bày: 
2 đ 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 đ 
- Sử dụng 
trình chiếu 
Poipoint: 1 
đ 

GV chấm:  
1. TS. Lã Thị Tuyên 
2.  TS. Nguyễn Thị 
Thái 
3. ThS. Mai Thị Thanh 
Vân 
Thư ký: 
1. Trương T. Huyền 
Trang 
2. Phạm Ngọc Thủy 

 

 

6 
26/4/202

5 
Cả 

ngày 

Báo 
cáo Tốt 
nghiệp 

ĐH 
GDMNK12
A- BNg 

47 202C 
Báo cáo 

Tốt nghiệp  

- Chấm nội 
dung báo 

cáo  
- Chấm 

thuyết trình 
báo cáo 

- Nội dung: 
5đ 
- Trình bày: 
2 đ 
- Trả lời câu 
hỏi: 2 đ 
- Hình thức 
báo cáo: 1 đ 

GV chấm:  
1.TS.  Lã Thị Tuyên 
2. ThS. Lê Thị Dung 
3. ThS. Nguyễn Thị 
Hồng Anh 
Thư ký: 
1. Trương T. Huyền 
Trang 
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Trên đây là Kế hoạch báo cáo tốt nghiệp đợt 2 năm học 2024-2025 của các lớp chính quy và liên thông chính quy dự kiến 
tốt nghiệp tháng 5 năm 2025. 

Kính trình Ban giám hiệu xem xét, phê duyệt để các khoa đào tạo triển khai, thực hiện .  
        

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Nguyễn Thị Thục 

TP. ĐÀO TẠO 

 
Nguyễn Thị Hà 

CÁN BỘ TỔNG HỢP 

 
Lê Thị Vân Anh 

                                  

2. Phạm Ngọc Thủy 
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